
STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính

1 011027111           Nguyễn Công Tuấn Anh Nam

2 011027123           Nguyễn Việt Bảo Nam

3 011027109           Lê Thị Hồng Chinh Nữ

4 011027122           Nguyễn Văn Chung Nam

5 011027127           Nguyễn Tùng Dương Nam

6 011027133           Nguyễn Xuân Đạt Nam

7 011027110           Nguyễn Bá Đề Nam

8 011027105           Lê Thu Hà Nữ

9 011027115           Nguyễn Thu Hằng Nữ

10 011027118           Lê Thị Ngọc Hân Nữ

11 011027116           Nguyễn Thu Hiền Nữ

12 011027103           Bùi Đức Hiệp Nam

13 011319568           Nguyễn Xuân Hoàng Nam

14 011027114           Nguyễn Thanh Lam Nữ

15 011027119           Đặng Khánh Linh Nữ

16 011027120           Kim Thùy Linh Nữ

17 011027129           Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ

18 011027100           Nguyễn Hải Long Nam

19 011027135           Kim Văn Minh Nam

20 011027108           Kim Thị Trà My Nữ

21 011027112           Nguyễn Hải Nam Nam

22 011027104           Lê Minh Nguyệt Nữ

23 011027131           Nguyễn Công Thành Nam

24 011027121           Trần Xuân Thành Nam

25 011027107           Lê Đức Thuần Nam

26 011027124           Nguyễn Thu Trang Nữ

27 011027117           Trần Thị Trang Nữ

28 011027125           Nguyễn Thị Tư Nữ

29 011027101           Nguyễn Đình Ước Nam

Tổng: 29


